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HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
Số: ......./20.../HĐ-TD
(Áp dụng cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh)
Căn cứ bộ Luật dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan;
Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc Hội;
Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ văn bản số 3768/NHCS-TDSV ngày 28/8/2018 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thực hiện bảo đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội;
Căn cứ văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm;
Căn cứ Quyết định phê duyệt cho vay số ……/QĐ-.... ngày ……/…../…… của …………. về việc ……….;1
Hôm nay, ngày … tháng ... năm … tại ………………………………………………………. Chúng tôi gồm:
Bên cho vay
- Tên Ngân hàng Chính sách xã hội: …………………………………………………………………..

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

- Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

- Người đại diện: …………………………………………….. Chức vụ: ……………………………..

Bên vay 2
1. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:  …………………………………………………………

- Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………...

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………

- Giấy phép/Giấy chứng nhận đủ điều kiện/chứng chỉ hành nghề số:3 ………………… thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm) ……………………………

- Số tài khoản thanh toán: …………………….. tại Ngân hàng: ………………………………………

- Vốn điều lệ/Vốn góp/Vốn tự có: ………………………………………………………………. đồng.
- Họ và tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………….

- Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: …………………………………….

Ngày cấp ………………………………. nơi cấp ……………………………………………………….

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

2. Đối với hợp tác xã
- Tên hợp tác xã: …………………………………………………………………………………………

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số: ……………………………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

- Số tài khoản thanh toán: ……………………. tại Ngân hàng: ………………………………………

- Vốn điều lệ/Vốn góp/Vốn tự có: ………………………………………………………………. đồng.
- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: …………………………………………

- Chức danh: ……………………………………………………………………………………………..

- Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: ……………………………………

Ngày cấp …………………. nơi cấp …………………………………………………………………….

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

3. Đối với tổ hợp tác
- Tên tổ hợp tác: …………………………………………………………………………………………..

- Hợp đồng hợp tác số: ………………………………………… do UBND xã, phường, thị trấn ……………………………. chứng thực.
- Địa chỉ giao dịch: …………………………………………………………………………………………

- Số tài khoản thanh toán: …………………….. tại Ngân hàng: ……………………………………….

- Vốn điều lệ/Vốn góp/Vốn tự có: ……………………………………………………………….. đồng.
- Họ và tên người đại diện theo ủy quyền: …………………….. tại văn bản ủy quyền số: ……………… do …………………………………………. ủy quyền.
- Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: …………………………………….

Ngày cấp …………………….. nơi cấp ………………………………………………………………….

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

4. Đối với hộ kinh doanh
- Tên hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………………………

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: …………………………………………………………

- Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………..

- Số tài khoản thanh toán: …………………. tại Ngân hàng: ………………………………………….

- Vốn điều lệ/Vốn góp/Vốn tự có: ……………………………………………………………… đồng.
- Họ và tên người đại diện hộ kinh doanh: ……………………………………………………………..

- Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: ……………………………………..

Ngày cấp ……………………. nơi cấp ……………………………………………………………………

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

- Họ và tên người đại diện theo ủy quyền4: ……………………….. tại văn bản ủy quyền số: ………………. do …………………………… ủy quyền.
- Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: ………………………………………

Ngày cấp ………………………… nơi cấp ………………………………………………………………..

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..

Hai Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng này theo các nội dung thỏa thuận sau đây:
Điều 1. Nội dung cho vay
1. Tổng số tiền cho vay (bằng số): …………………………………………………………….. đồng
(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………..)
2. Mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho: …….. người.
3. Thời hạn cho vay: …….. tháng; hạn trả nợ cuối cùng ngày ……./……/…….

4. Lãi suất tiền vay:
- Lãi suất cho vay: …….. %/ năm
- Lãi suất quá hạn: ……. %/năm
Lãi tiền vay được tính kể từ ngày Bên vay nhận khoản vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc. Tiền lãi được Bên cho vay thu hàng tháng kể từ sau tháng nhận khoản vay đầu tiên, tiền lãi được tính trên số dư nợ thực tế;
Tiền lãi tháng nếu chưa thu được thì chuyển sang thu vào tháng kế tiếp sau đó.
5. Kỳ hạn trả nợ gốc
- Ngày ......./......../........, số tiền: ……………………………………………………. đồng.

- Ngày ......./......../........, số tiền: ……………………………………………………. đồng.

- Ngày ......./......../........, số tiền: ……………………………………………………. đồng.

………

6. Bên vay chủ động chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi thanh toán đã mở tại Bên cho vay. Bên cho vay thực hiện trích từ tài khoản tiền gửi thanh toán của Bên vay để thu nợ gốc và lãi. Bên vay có thể trả nợ trước hạn. Trường hợp bên vay trả nợ trước hạn, trả nợ quá hạn thì thu gốc đến đâu, thu hết lãi tương ứng của phần gốc đó.
Điều 2. Phát tiền vay
1. Bên cho vay phát tiền vay một hay nhiều lần cho Bên vay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định của pháp luật.
2. Mỗi lần nhận tiền vay, Bên vay phải mang Hợp đồng tín dụng này để các bên cùng ký xác nhận vào phụ lục hợp đồng tín dụng, phần theo dõi cho vay - thu nợ.
Điều 3. Mục đích sử dụng tiền vay
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Điều 4. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn
a) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ
Nếu Bên vay gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan chưa trả được nợ theo đúng kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng, thì trước 05 ngày đến hạn trả nợ, bên vay phải có Giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gửi Bên cho vay để Bên cho vay xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. Thời hạn điều chỉnh cho 1 kỳ hạn trả nợ có thể một hoặc nhiều lần, nhưng tối đa không quá 6 tháng cho mỗi kỳ hạn trả nợ.
b) Gia hạn nợ
Đến hạn trả nợ cuối cùng Bên vay chưa trả được nợ do nguyên nhân khách quan và có nhu cầu xin gia hạn nợ, Bên vay phải có Giấy đề nghị gia hạn nợ gửi Bên cho vay trước 05 ngày đến hạn trả nợ để Bên cho vay xem xét cho gia hạn nợ.
Việc gia hạn nợ có thể một hay nhiều lần, nhưng tối đa không quá thời hạn đã cho vay đối với cho vay từ 12 tháng trở xuống và tối đa không quá 1/2 thời hạn đã cho vay đối với cho vay trên 12 tháng.
c) Chuyển nợ quá hạn
- Đến kỳ hạn trả nợ kể cả nợ của kỳ hạn trước đó đã được điều chỉnh mà Bên vay chưa trả được nợ, không được Bên cho vay xem xét cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thì Bên cho vay chuyển số dư nợ đó sang quá hạn.
- Đến hạn cuối cùng của thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng mà Bên vay chưa trả được nợ, không được Bên cho vay xem xét cho gia hạn nợ thì Bên cho vay chuyển toàn bộ số dư nợ còn lại sang quá hạn.
Điều 5. Xử lý các vi phạm
a) Tạm dừng cho vay: Bên vay vi phạm các cam kết trong Hợp đồng tín dụng và đang trong thời gian khắc phục sửa chữa.
b) Chấm dứt cho vay: Bên vay vi phạm các cam kết trong Hợp đồng tín dụng nhưng không khắc phục, sửa chữa. Trong thời gian tối đa 03 tháng kể từ thời điểm thông báo cho Bên vay về việc chấm dứt cho vay, Bên cho vay thực hiện thu hồi nợ trước hạn, nếu Bên vay không trả hết số nợ vi phạm thì chuyển số nợ vi phạm còn lại sang quá hạn.
c) Chuyển nợ quá hạn
- Đối với trường hợp Bên vay sử dụng vốn vay sai mục đích đã ghi trong Hợp đồng tín dụng và được ghi nhận trong Biên bản kiểm tra, sau thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày phát hiện sai phạm được ghi trong Biên bản kiểm tra, Bên cho vay đã phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp để đôn đốc, yêu cầu Bên vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nếu Bên vay không trả hết sổ nợ sử dụng sai mục đích thì chuyển số nợ sử dụng sai mục đích còn lại sang quá hạn;
- Đối với các trường hợp quy định tại Khoản c Điều 4 Hợp đồng này.
Khi chuyển nợ quá hạn, Bên cho vay gửi thông báo cho Bên vay, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tìm biện pháp tích cực thu hồi nợ hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật để xử lý thu hồi theo quy định của pháp luật.
d) Xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật và Bên cho vay
Sau 06 tháng kể từ ngày chuyển nợ quá hạn của kỳ hạn nợ cuối cùng hoặc có số nợ quá hạn chiếm từ 50% trở lên trên tổng số tiền đã vay thì Bên cho vay xem xét xử lý tài sản bảo đảm hoặc chuyển hồ sơ cho vay đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.
đ) Khởi kiện trước pháp luật: Bên cho vay có quyền khởi kiện trong các trường hợp sau:
- Bên vay vi phạm Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, đã được Bên cho vay thông báo bằng văn bản nhưng không khắc phục;
- Bên vay có nợ quá hạn do nguyên nhân chủ quan nhưng không có biện pháp khả thi để trả Bên cho vay; Bên vay có năng lực tài chính để trả nợ nhưng cố tình trốn tránh trả nợ theo thỏa thuận;
- Bên vay có hành vi lừa đảo, gian lận;
- Các vi phạm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Bảo đảm tiền vay5
a) Tài sản bảo đảm là ………………………………... do …………………….……………….. cấp.
Địa chỉ ……………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ pháp lý về tài sản: …………………………………………………………………………….

b) Tổng giá trị tài sản bảo đảm là ………………………… đồng để bảo đảm cho nghĩa vụ của món vay được quy định tại Hợp đồng tín dụng này.
c) Chi tiết về tài sản bảo đảm tiền vay được quy định chi tiết tại Hợp đồng bảo đảm tiền vay được giao kết giữa Bên cho vay và Bên bảo đảm.
d) Bên vay được quyền rút toàn bộ giấy tờ về tài sản bảo đảm sau khi đã trả hết nợ gốc và lãi.
đ) Bên cho vay được quyền xử lý tài sản bảo đảm theo quy định hiện hành để thu hồi vốn trong trường hợp Bên vay vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng và không thể khắc phục được.
e) Bên cho vay thực hiện kiểm tra tài sản bảo đảm đột xuất hoặc định kỳ.
f) Bên vay không dùng tài sản nêu tại Khoản a Điều này để đảm bảo cho các nghĩa vụ của mình tại tổ chức tín dụng khác; không được chuyển nhượng tài sản này khi chưa được sự đồng ý của Bên cho vay hoặc chưa trả hết nợ gốc và lãi cho Bên cho vay.
Điều 7. Quyền và Nghĩa vụ của Bên cho vay
1. Thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận;
2. Yêu cầu Bên vay thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận;
3. Yêu cầu Bên vay cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến món vay;
4. Kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động kinh doanh, tài sản bảo đảm, khả năng trả nợ của Bên vay;
5. Thu giữ tài sản bảo đảm và xử lý tài sản theo hợp đồng bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ và/hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật;
6. Từ chối các yêu cầu của Bên vay không đúng với quy định của pháp luật và thỏa thuận trong Hợp đồng này.
Điều 8. Quyền và Nghĩa vụ của Bên vay
1. Thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận;
2. Được quyền yêu cầu Bên cho vay thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận;
3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến vay vốn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp;
4. Sử dụng vốn vay đúng mục đích; báo cáo việc sử dụng vốn vay và cung cấp tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay theo Hợp đồng này;
5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bên cho vay về sử dụng vốn vay và trả nợ, tài sản bảo đảm tiền vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh;
6. Phải thông báo kịp thời cho Bên cho vay những thay đổi về trụ sở làm việc, người đại diện vay vốn, số điện thoại liên lạc và những thay đổi khác ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của Bên vay;
7. Bàn giao tài sản và phối hợp với Bên cho vay để xử lý tài sản bảo đảm khi có căn cứ xử lý theo Hợp đồng này, hợp đồng bảo đảm tiền vay và quy định của pháp luật;
Điều 9. Cam kết chung
1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng tín dụng này. Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung của các điều, khoản phải được sự thỏa thuận của hai bên bằng văn bản.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có tranh chấp xảy ra thì hai bên thống nhất giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trường hợp không thương lượng được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện theo pháp luật.
3. Hợp đồng này, Hợp đồng bảo đảm tiền vay và các văn bản bổ sung hợp đồng (nếu có) là một bộ phận thống nhất không thể tách rời nhau, các Bên phải có nghĩa vụ chấp hành.
4. Khi Bên vay trả hết nợ gốc, lãi và các chi phí phát sinh khác (nếu có) theo Hợp đồng này, thì Hợp đồng này mặc nhiên được thanh lý.
Điều 10. Một số thỏa thuận khác
……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 11. Hợp đồng tín dụng có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi Bên vay đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ bao gồm cả tiền gốc, lãi và các chi phí phát sinh khác (nếu có).
Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./
 
	ĐẠI DIỆN BÊN VAY
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
	ĐẠI DIỆN BÊN CHO VAY
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


____________________

1 Ghi rõ tên của cấp có thẩm quyền nếu dự án vay vốn thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan Trung ương của tổ chức thực hiện chương trình quản lý.

2 Điền theo một trong các đối tượng vay vốn cụ thể ở Điểm 1,2,3,4.

3 Đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

4 Mục này áp dụng cho hộ kinh doanh có từ hai thành viên trở lên phải thực hiện văn bản ủy quyền theo quy định.

5 Áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn từ 100 triệu đồng trở lên.

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
(kèm theo Hợp đồng tín dụng số: … …/20..../HĐ-TD ngày …/…/…)
1. Phần theo dõi cho vay - thu nợ
Đơn vị: đồng
	Ngày tháng năm
	Diễn giải
	Số tiền
	Lãi suất %/ năm
	Hạn trả nợ cuối cùng
	Dư nợ trong hạn
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	
	Người vay
	Kế toán

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Phần theo dõi điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ
Đơn vị: đồng
	Ngày, tháng, năm
	Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ
	Gia hạn nợ
	Chữ ký Kế toán

	
	Số tiền
	Đến ngày, tháng, năm
	Số tiền
	Đến ngày, tháng, năm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Phần theo dõi nợ quá hạn
Đơn vị: đồng
	Ngày tháng năm
	Diễn giải
	Số tiền chuyển nợ quá hạn
	Lãi suất %/năm
	Dư nợ quá hạn
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Người vay
	Kế toán

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


